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Ngày cấp

Lớp 1 

ngày 

21/10/2

2 

(những 

tình 

huống 

sai 

phạm 

về thuế 

TNDN)

Lớp 1 

ngày 

22/10/22 

 (những 

tình 

huống 

sai 

phạm 

về thuế 

nhà 

thầu và 

GDLK)

Lớp 2 

ngày 

26/11/2
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(Sự 

khác 

biệt 

giữa 

chính 

sách 

thuế và 

chính 

sách kế 

toán) 

Lớp 3 

ngày 

17/12/2

022 

(Giải 

đáp 

các 

vướng 

mắc 

trong 

thực 

hiện 

hóa 

đơn)

Lớp 4 

ngày 

28/12/2
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(Đạo 

đức 

nghề 

nghiệp 

kế toán 

kiểm 

toán)

Lớp 5 

ngày 

17/02/2

023 

(Hướng 

 dẫn 

quyết 

toán 

thuế 

TNDN, 
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Lớp 6 

ngày 

11/03/2

023 

(chính 

sách 

thuế về 

giao 

dịch 

liên 

kết)

Lớp 7 

ngày 

20/04/2

023 

(Phân 

tích 

chuyên 

sâu 

BCTC 

DN)

Lớp 8 ngày 

20/05/23 

(chính sách 

thuế áp 

dụng năm 

2023; các 

sai phạm về 

hóa đơn 

điện tử và 

xử phạt vi 

phạm hành 

chính

Lớp 9 ngày 

23/06/2023 

(Những vấn 

đề pháp lý 

về Hợp 

đồng và giải 

pháp hạn 

chế rủi ro 

cho tổ chức, 

cá nhân 

hành nghề 

kế toán và 

thuế)

Lớp 10 

ngày 

15/07/2023 

(Chuẩn 

mực kế toán 

quốc tế IAS 

01 – Trình 

bày báo cáo 

tài chính và 

IFRS 15 – 

Doanh thu 

từ hợp đồng 

với khách 

hàng)

Lớp 11 

sáng 

11/8/23 

 (Đạo 

đức 

nghề 

nghiệp)

Lớp 11 chiều 

11/8 /23 

Chuẩn mực 

kế toán 

Quốc tế số 

16 (IAS 16) 

– Bất động 

sản, nhà 

xưởng và 

thiết bị”

Lớp 11 

ngày 

12/8/23

“Phòng 

 chống 

rủi ro 

về kê 

khai 

thuế”

Cộng  

giờ 

KT, 

T, ĐĐ

Giờ 

khác

Tổng 

cộng

1 Bùi Thị Thuận
Cty TNHH Tư vấn tài 

chính kế toán NTC 3013/KTV 15/4/2014
4 8 8 8 8 4 4 44   -    44  

2 Nguyễn Mạnh Hùng 0214/APC 23/2/2011 4 8 8 8 8 4 4 44   -    44  

3 Lê Ngọc Hùng
Công ty TNHH PSC 
Việt Nam

0094/APC 6/7/2009
8       8 8 8 8 40   -    40  

4 Bùi Thị Hiên 0819/KET 23/04/2019 8 8       8 8 4 4 40   -    40  

5 Nguyễn Thị Vân Anh
Công ty TNHH Tư vấn
và dịch vụ kế toán Vân

Hải

0594/KET 27/04/2017

8 8 8 8 4 4 40   -    40  

6 Lê Thị Huyền 0511/KET 8 8 8 8 8 32   8       40  

7
Trần Thị Hồng Vân Công ty TNHH Đằng

Giang 0734/KET 06/07/2018 8 8 8 8 8 32   8       40  

8 Vũ Thị Ngát 0890/KET 22/09/2020 8 8 8 4 4 8 40   -    40  

9

Nguyễn Thị Hương Giang

Công ty TNHH Giải 
pháp quản lý Doanh 

nghiệp Việt

2321/KTV 30/12/2011

4 8 8 8 8 4 4 8 44   8       52  

10 Nguyễn Thị Chuyên 2981/KTV 15/04/2014 4 8 8 8 8 4 4 8 44   8       52  

11 Đỗ Thị Thu Phương
Công ty TNHH Đại Lý
Thuế DTP 0833/KET 23/04/2019

4 8 8 20   -    20  

12
Nguyễn Thị Thúy

0680/KET 06/07/2018
8 8 16   -    16  

13
Nguyễn Ngọc Quang

Công ty TNHH Tư vấn 

QMC
0140/APC 28/4/2010

8 4 8 8 8 8 36   8       44  

14 Trương Thị Thúy Mai 0100/APC 07/06/2009 8 4 8 8 8 8 36   8       44  

15 Nguyễn Lan Anh
Công ty TNHH Tư vấn 
AASC và Cộng sự

0656/KTV 18/11/2003
8 8 8 8 8 4 44   -    44  

16 Nguyễn Thị Minh Hạnh 0904/KTV 11/11/2005 8 8 8 8 8 4 36   8       44  

17 Trần Kim Anh 4352/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

18

Đỗ Văn Thận

Công ty TNHH Muto 

Managerment 
Accompany Vietnam

0720/KTV 18/11/2003

8 8 8 8 8 32   8       40  

19 Vương Hữu Việt Anh 1093/KET 4 4 8 16   -    16  

20 Đỗ Thị Dung 4367/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 32   -    32  

21 Đặng Thị Hồng Minh
Công ty TNHH Kế toán 

thuế Liên Việt
2029/KTV 23/2/2011

8 8 4 8 8 8 44   -    44  

22 Đinh Thị Quỳnh Trang 1025/KTV 11/11/2005 8 8 4 4 8 8 40   -    40  

23 Nguyễn Quang Minh
Công ty TNHH tư vấn 

và dịch vụ kế toán BTD
1661/KTV 28/4/2010

8 8 4 8 8 8 8 44   8       52  

24 Hà Thị Thảo 0866/KET 23/04/2019 8 8 8 8 8 4 4 48   -    48  

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỔ CHỨC LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KẾ TOÁN VIÊN (TẠI Hà Nội)

Tổng giờ CNKT

VICA Hà Nội

Tên DN/hộ KDHọ tên
Số chứng 

chỉ
STT
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2023; các 

sai phạm về 
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điện tử và 
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Lớp 9 ngày 

23/06/2023 

(Những vấn 

đề pháp lý 

về Hợp 

đồng và giải 

pháp hạn 

chế rủi ro 

cho tổ chức, 

cá nhân 

hành nghề 

kế toán và 

thuế)

Lớp 10 

ngày 

15/07/2023 

(Chuẩn 

mực kế toán 

quốc tế IAS 
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bày báo cáo 

tài chính và 

IFRS 15 – 

Doanh thu 

từ hợp đồng 

với khách 

hàng)

Lớp 11 

sáng 

11/8/23 

 (Đạo 

đức 

nghề 

nghiệp)

Lớp 11 chiều 

11/8 /23 

Chuẩn mực 

kế toán 

Quốc tế số 

16 (IAS 16) 

– Bất động 

sản, nhà 

xưởng và 

thiết bị”

Lớp 11 

ngày 

12/8/23

“Phòng 

 chống 

rủi ro 

về kê 

khai 

thuế”

Cộng  

giờ 

KT, 

T, ĐĐ

Giờ 

khác

Tổng 

cộng

Tổng giờ CNKT

Tên DN/hộ KDHọ tên
Số chứng 

chỉ
STT

25 Phạm Thị Thu Phương

Chi nhánh Fair 

Consulting Co., Ltd 
Nhật Bản tại Việt Nam

2517/KTV 23/4/2013

8 8 8 4 8 8 44   -    44  

26 Vũ Mạnh Hải 0040/APC 17/01/2007 8 8 4 8 8 8 44   -    44  

27 Đoàn Thị Lan Anh 2551/KTV 23/4/2013 4 8 8 8 4 8 32   8       40  

28 Tạ Thị Thảo 3913/KTV 27/04/2017 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

29 Vũ Khánh Hùng N.4198/KTV 27/04/2017
8 8 8 8 8 4 4 8 48   8       56  

30 Lê Thị Thu Hồng
Công ty TNHH Tư vấn

Kế toán Thuế Hà An
0585/KET 27.04.2017

4 4 4 8 20   -    20  

31
Trần Vũ Thao

Công ty TNHH Dịch vụ

Kế toán Quốc tế
0253/APC 30/12/2011

8 8 8 4 8 8 36   8       44  

32 Trần Bá Quảng 1086/KTV 14/12/2005 8 4 12   -    12  

33 Nguyễn Thị Yên 4571/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 8 32   8       40  

34 Nguyễn Thu Hương 1125/KET 13/12/2022 8 8 16   -    16  

35
Vũ Thị Ngà

Công ty TNHH Đại lý 

thuế TAF Việt
2362/KTV 30/12/2011

4 8 8 8 8 8 36   8       44  

36 Nguyễn Ánh Tuyết 0106/APC 07/06/2009 4 8 8 8 8 8 36   8       44  

37 Đặng Anh Tuấn
Công ty TNHH Kiểm 

toán HSK Việt Nam
4978/KTV 23/04/2019

8 8 16   -    16  

38 Phạm Thị Hoài Thư 4281/KTV 06/07/2018 8 8 16   -    16  

39 Trần Thị Tuyệt 5183/KTV 22/09/2020 8 8     -    8    

40 Trần Quang Minh 1657/KTV 28/04/2010 8 8     -    8    

41 Nguyễn Hồ Thủy Tiên 4772/KTV 23/04/2019 8 8     -    8    

42 Hồ Thị Quỳnh Thanh 2966/KTV 15/04/2014 8 8     -    8    

43 Phạm Thị Kiều Oanh 3135/KTV 07/05/2015 8 8     -    8    

44 Ngô Trung Dũng 0784/KTV 19/11/2004 8 8     -    8    

45 Nguyễn Hoàng Yến
Cty TNHH MAZARS 

Việt Nam 
1095/KTV 14/12/2005

4 8 8 8 8 4 40   -    40  

46
Giang Thị Thanh Nga

Công ty TNHH kế toán
và quản trị ACC

NEWSTAR

0273/APC 23/04/2013
4 4     -    4    

47 Vũ Tuyết Mai 0232/KTV 18/05/1999 4 4     -    4    

48

Nguyễn Thị Thu Hương

CÔNG TY TNHH

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

PHƯƠNG NAM HD

0697/KET 02/01/2019

8 8 4 8 8 8 44   -    44  

49 Phạm Thị Thanh Thảo 0865/KET 23/04/2019 8 8 4 8 8 8 44   -    44  

50
Nguyễn Thị Nền

Công ty TNHH Kế toán

- thuế Giang Anh 0829/KET 8 8 4 8 8 8 44   -    44  

51 Trần Thị Phương 0707/KET 06/07/2018 8 8 4 8 4 4 8 44   -    44  
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Lớp 9 ngày 

23/06/2023 

(Những vấn 

đề pháp lý 

về Hợp 

đồng và giải 

pháp hạn 

chế rủi ro 

cho tổ chức, 

cá nhân 

hành nghề 

kế toán và 

thuế)

Lớp 10 

ngày 

15/07/2023 

(Chuẩn 

mực kế toán 

quốc tế IAS 

01 – Trình 

bày báo cáo 
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IFRS 15 – 
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với khách 
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nghiệp)
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Chuẩn mực 

kế toán 
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T, ĐĐ
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khác

Tổng 

cộng

Tổng giờ CNKT

Tên DN/hộ KDHọ tên
Số chứng 

chỉ
STT

52
Đường Thị Hồng Quyên

Công ty TNHH NAC 
(Việt Nam)

0863/KET 23/04/2019
8 8 8 8 8 40   -    40  

53
Trần Thị Hoài

Chi nhánh Công ty

TNHH KNL
0797/KET 23/04/2019

8 4 4 8 24   -    24  

54 Triệu Văn Giáp

Công ty TNHH Tài 

chính kế toán thuế 
CENTAX

0205/APC 23/2/2011

8 8 8 8 8 40   -    40  

55 Bùi Thị Lệ Phương 2368/KTV 30/12/2011 4 8 8 8 8 8 44   -    44  

56
Đỗ ĐÌnh Thiên

Công ty TNHH AIC 

Việt Nam
0504/KET 22/3/2016

8 8 8 4 8 36   -    36  

57

Lê Minh Châu

Công ty TNHH NHC 
Tư vấn dịch vụ Tài 

chính và Kế toán

2020/KTV 23/2/2011

8 8       8 8 8 40   -    40  

58 Phan Thị Nguyệt 0832/KET 23/04/2019 8 8       8 4 4 8 40   -    40  

59 Phạm Thị Thư Hiên
Công ty TNHH dịch vụ 

kế toán Yang Mun 
0247/APC 30/12/2011

8 8 8 8 8 4 36   8       44  

60 Đỗ Thị Ngọc 3409/KTV 07/05/2015 8 8 8 8 8 4 36   8       44  

61 Đoàn Thị Mơ
Công ty TNHH AS 

CMK
5244/KTV

8 8       8 24   -    24  

62 Bùi Thị Hợp
Cty TNHH tư vấn và 

dịch vụ kế toán Mirai
0042/APC 17/1/2007

8 4 8 8 8 4 4 36   8       44  

63 Đặng Thị Thuý Hoà 0079/APC 30/9/2008 8 4 8 8 8 8 36   8       44  

64

Nguyễn Quỳnh Trang

Công ty TNHH dịch vụ, 

tư vấn thuế Trung Thành
0714/KET 4 8 12   -    12  

65 Vũ Thị Minh Nhật N.3810/KTV 22/3/2016 8 4       8 8 8 8 44   -    44  

66 Trần Thị Dung 0853/KET 23/04/2019 4 8 8 8 4 4 8 44   -    44  

67
Nguyễn Thị Thanh

Huyền Cá nhân 0860/KET 8 8 4 8 8 8 8 8 4 8 64   8       72  

68

Tạ Thị Thu Trang Công ty TNHH giải

pháp tài chính Hoàng

Gia 0869/KET 23/04/2019 8 8 8 8 8 32   8       40  

69 Lê Quyết Thắng Công ty TNHH Bách Khuê 0058/APC 8 - 8       8    

70 Hà Tuấn Sơn
Công ty TNHH SVC 
Việt Nam

1679/KTV 28/4/2010
8 8 8 8 8 40   -    40  

71 Nguyễn Thu Vân
0736/KET 8 8 8 8 8 40   -    40  

72

Phùng Thị Hảo

Công ty TNHH TM DV 

tư vấn B&B Việt Nam

2343/KTV 30/12/2011

8 8 4 4 4 8 36   -    36  
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mực kế toán 

quốc tế IAS 

01 – Trình 
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73 Hà Thị Lan Anh
Công ty TNHH VIA 
VIỆT NAM 

0953/KET 
8 8 8 8 8 4 8 44   8       52  

74 Lương Thế Hùng
Công ty TNHH Yamada 
& Partners Việt Nam

4385/KTV 06/07/2018

8 8 8 8 4 8 44   -    44  

75 Trần Thị Mai 4481/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 4 8 44   -    44  

76 Đào Thị Thương Huyền
Công ty TNHH Kế toán 

và Tư vấn Sao vàng
0243/APC 30/12/2011

4 8 8 8 4 32   -    32  

77 Mai Thị Dung

Chi nhánh công ty Cố

phần I-Glocal tại thành
phố Hà Nội

0570/KET 27/04/2017
8 8 8 8 8 8 40   8       48  

78 Phạm Văn Hưởng 0662/KET 06/07/2018 8 4 8 8 8 8 36   8       44  

79 Lê Thị Thu 3678/KTV 22/3/2016 8 8 8 8 4 4 40   -    40  

80 Bùi Thị Hằng 0818/KET 23/04/2019 8 4 8 8 8 8 8 44   8       52  

81 Vũ Thị Hương Giang 0910/KET 22/09/2020 8 8 8 4 4 8 40   -    40  

82 Lê Thị Hằng 0912/KET, 22/09/2020 8 8 8 8 8 4 4 8 48   8       56  

83 Lê Thị Tuyết 5782/KTV 13/12/2022 8 8 16   -    16  

84 Phạm Phương Ly 1132/KET 13/12/2022 8 4 4 8 24   -    24  

85 Nguyễn Thị Sao
Công ty TNHH Extreme 
VIệt Nam 0966/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 8 8 48   8       56  

86 Vũ Huệ Minh
Công ty TNHH dịch vụ 
kế toán N&V

0262/APC 23/04/2013
8 4 8 8 8 28   8       36  

87

Lê Thị Hồng

Công ty TNHH dịch vụ 

Chiến lược tài chính kế 

toán

0206/APC 23/2/2011

8 8 8 8 8 40   -    40  

88 Lê Thị Phương Thúy 2294/KTV 30/12/2011 8 8 8 8 8 40   -    40  

89
Nguyễn Thị Dung

Công ty TNHH Kế toán 

Vina 
3105/KTV 14/8/2014

8 4 8 8 8 4 32   8       40  

90 Thiều Thị Chúc 0814/KET 23/04/2019 8 8 8 8 8 40   -    40  

91 Lưu Hồng Mùi 0828/KET 23/4/2019 8 8 8 8 8 32   8       40  

92 Nguyễn Hà Phương
1157/KET 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

93 Mai Thị Thảo
1176/KET

13/12/2022
8 8 8 8 4 4 32   8       40  

94

Nghiêm Thu Trang

Công ty TNHH 

WOORI thuế & Kế toán
0105/APC 07/06/2009

8 8 8 8 8 40   -    40  

95 Trần Thị Thanh Hoài 4458/KTV 06/07/2018 8 8     -    8    

96 Ngô Thị Hương Giang
Công ty TNHH sở hữu 

trí tuệ Vipatco
0139/APC 28/4/2010

8 4 8 8 8 4 32   8       40  

97 Đặng Thị Minh Thu 2526/KTV 23/4/2013 8 8 4 8 8 8 44   -    44  
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98 Nguyễn Thị Tích Hương
Hộ kinh doanh trung 
tâm tư vấn và kế toán 

Tân Việt

0054/APC 17/01/2007

8 8 8 8 8 32   8       40  

99 Lê Thị Ngọc Phương
CN công ty TMF 
Accounting Services 

Limited  tại TP.HCM

0933/KET 22/9/2020

8 4 12   -    12  

100 Trần Thúy Hạnh
 Công ty TNHH Tư Vấn 

SCS Global Việt Nam
5027/KTV 23/04/2019

8 8 8 8 8 4 44   -    44  

101 Nguyễn Trần Hiền
Công ty TNHH SVC 

Hà Nội
1665/KTV 28/04/2010

8 8 8 8 8 40   -    40  

102 Lê Thị Thu Trang 0943/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 40   -    40  

103 Nguyễn Thị Nụ

Công ty TNHH 

TOKYO 
CONSULTING 3965/KTV

27/04/2017

8 8 8 8 4 8 36   8       44  

104

Vũ Thị Hoài Thanh

CÔNG TY TNHH KẾ 
TOÁN VÀ TƯ VẤN 

SEOU

1171/KET 13/12/2022

8 8 8 4 4 8 40   -    40  

105

Vũ Văn Sang

Công ty TNHH quản trị 

doanh nghiệp BCM Việt 
Nam

0520/KET 22/3/2016

8 8     -    8    

106 Nguyễn Trọng Điệp 0443/KET 05/07/2015 8 8     -    8    

107

Nguyễn Thị Xuân

Công ty TNHH Kiểm 

toán U&I - Chi nhánh 

Hà Nội 3739/KTV

22/03/2016

8 8 16   -    16  

108 Trần Thị Thu Trang

Công ty TNHH Tư vấn 

tài chính kinh doanh 
TMT

0282/APC 23/4/2013

8 4 8 8 8 8 44   -    44  

109 Hoàng Văn Thiện 0016/APC 11/11/2005 8 8 8 8 8 40   -    40  

110
Trần Thị Phương Thảo

Công ty TNHH Kế toán 
và tư vấn VBP

0709/KET 06/07/2018
8 8 8 8 8 40   -    40  

111 Nguyễn Thị Vân Anh 1092/KET 13/12/2022 8 8 8 8 32   -    32  

112 Lương Thị Nhị Hà Công ty TNHH BPG 2331/KTV 30/12/2011 8 8 8 8 8 40   -    40  

113 Nguyễn Văn Công 0246/APC 30/12/2011 8 8 8 8 8 8 48   -    48  

114
Nguyễn Thị Hiếu

Hộ kinh doanh kế toán 

Bạch Diệp 0268
0268/APC 23/4/2013

4 8 8 8 8 4 4 8 44   8       52  

115
Vũ Thị Ánh Tuyết

Hộ kinh doanh Vũ Thị

Ánh Tuyết 
0521/KET 22/03/2016

8 8 8 8 8 8 8 48   8       56  

116
Nguyễn Thị Thùy Chi

Công ty TNHH Tư vấn
Đại Hà 

0653/KET 06/07/2018
8 8 8 8 4 8 44   -    44  

117 Trần Thị Lan 0664/KET 06/07/2018 8 8 8 8 4 4 32   8       40  
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118 Lưu Thị Son 1164/KET 13/12/2022 8 8 4 8 20   8       28  

119

Đàm Văn Huy

Chi nhánh Đại Hà Công 
ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn NGV 5235/KTV 8 8 16   -    16  

120

Lê Thị Thủy

Công ty TNHH Tin Học

và Phần Mềm Bách
Khoa

0266/APC 23/04/2013

8 8 8 8 4 4 40   -    40  

121 Nguyễn Thị Thu Huyền Công ty CP Tài Việt 2992/KTV 15/04/2014 8 8 8 24   -    24  

122
Mai Thị Dung

Công ty TNHH Kế

Toán AGS 0954/KET

22/09/2020

8 8 8 8 4 4 40   -    40  

123

Lương Thành Trung

Công ty TNHH Dịch vụ
Kế toán và Đại lý Thuế

Việt Nhật

0277/APC 23/4/2013

8 8 8 8 4 4 32   8       40  

124 Vũ Thị Hương Trà 1939/KTV 23/2/2011 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

125
Hồ Thị Khánh Vân

Công ty TNHH tư vấn

quản lý G8 0946/KET

22/09/2020

8 8 8 8 8 40   -    40  

126 Nguyễn Phương Hiền Công ty TNHH KPMG 0915/KET 22/09/2020 8 8 8 8 24   8       32  

127 Võ Thị Hằng 5122/KTV 22/09/2020 8 8 8 8 8 32   8       40  

128 Hoàng Thị Ngọc Thêu 5263/KTV 22/09/2020 8 8 8 8 8 8 40   8       48  

129 Nguyễn Hải Đường Cá nhân 0909/KET 22/09/2020 8 8 8 4 8 4 40   -    40  

130 Nguyễn Thị Hồng Vân
Công ty TNHH Tư vấn
thuế và tài chính UDP 0903/KET

22/09/2020
8 8 8 8 8 32   8       40  

131 Trần Thu Hiền 0880/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 32   8       40  

132 Phùng Thị Yến
Công ty TNHH Lâm An
Nhiên

3788/KTV 22/7/2016
8 8 8 24   -    24  

133 Ngô Thị Thanh Thương 3425/KTV 05/07/2015 8 8 16   -    16  

134 Nguyễn Thị Hồng Trung
Công ty TNHH Dịch vụ

Kế toán Quảng Ninh
0399/KET 15/04/2014 8

8     -    8    

135 Nguyễn Văn Sang
Công ty TNHH Dịch vụ
Kế toán Diamond Rise

N5088/KTV 23/04/2019 8 8 8 8 8 8 48   -    48  

136 Mai Hoài Nam
Công ty TNHH năng

lượng xanh T&J
0667/KET 43287 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72   8       80  

137 Nguyễn Thị Hải Yến
Công ty TNHH kế toán

Samdo Việt Nam 3685/KTV 22/03/2016 8 8 8 4 4 24   8       32  

138 Lê Thu Hằng
1115/KET 13/12/2022 8 8 8 16   8       24  

139 Kiều Mạnh Hùng
Công ty TNHH Dịch vụ
Tư vấn Kế toán SACC

2500/KTV 23/04/2013
8 8 8 8 4 4 32   8       40  
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140 Dương Chí Công 5652/KTV 13/12/2022 8 8 8 16   8       24  

141 Đỗ Thị Phương 5761/KTV 13/12/2022 8 8 8 16   8       24  

142 Nguyễn Trí Trung 3985/KTV 15/03/2017 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

143 Nguyễn Kim Chung 5656/KTV 13/12/2022
8 8 8 16   8       24  

144 Mai Thị Hằng Ly 4930/KTV 23/04/2019 8 8 8 4 4 24   8       32  

145 Cao Thanh Hương 4842/KTV 23/04/2019
8 8     -    8    

146 Đặng Thị Thu Huyền

Công ty TNHH Dịch vụ

Tư vấn Tài chính Kế

toán SAFC

1410/KTV 06/07/2009
8 8 8 4 20   8       28  

147 Trương Thị Mai 4931/KTV 23/04/2019 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

148 Nguyễn Hồng Diệu 2317/KTV 20/12/2011 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

149 Nguyễn Đức Trọng 4062/KTV 27/04/2017 8 8 16   -    16  

150 Nguyễn Văn Thắng 4504/KTV 07/06/2018 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

151 Nguyễn Thị Loan 5139/KTV 22/09/2020 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

152
Nguyễn Đặng Việt

Trung
4429/KTV 06/07/2018

8 8 8 8 4 4 32   8       40  

153

Vũ Kim Chi

Chi nhánh Dezan Shira
& Associates Limited
Tại Thành Phố Hà nội

0850/KET

23/04/2019 8 8 8 8 24   8       32  

154
Lê Thị Huệ

Công ty TNHH Tư vấn

ASTC Việt Nam
N5069/KTV

23/04/2019 4 4     -    4    

155
Nguyễn Bá Chinh

2314/KTV
30/12/2011 8 8     -    8    

156 Bùi Minh Cường 3275/KTV 07/05/2015 4 4 8     -    8    

157 Lê Thị Yến
Công ty TNHH Tư Vấn
Thuế Hà Nội

C738/KET 06/07/2018
8 4 4 8 24   -    24  

158 Lê Thị Linh 0964/KET 22/09/2020 8 4 4 8 24   -    24  

159 Nguyễn Thị Thủy

CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN KẾ TOÁN -
KIỂM TOÁN

AUDITCARE &

PARTNERS (VIỆT

NAM) 

1224/KTV

8 8 8 16   8       24  

160 Trịnh Thị Hà Vân 23/04/2019 8 8 8 16   8       24  

161 Nguyễn Văn Huân 1696/KTV 28/04/2010 8 8 8 16   8       24  

162 Bùi Thị Hoàng Anh
Công ty TNHH Dịch vụ

Tư vấn Thuận Phát
3330/KTV 07/05/2015

8 8     -    8    
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Ngày cấp

Lớp 1 

ngày 

21/10/2

2 

(những 

tình 

huống 

sai 

phạm 

về thuế 

TNDN)

Lớp 1 

ngày 

22/10/22 

 (những 

tình 

huống 

sai 

phạm 

về thuế 

nhà 

thầu và 

GDLK)

Lớp 2 

ngày 

26/11/2

022 

(Sự 

khác 

biệt 

giữa 

chính 

sách 

thuế và 

chính 

sách kế 

toán) 

Lớp 3 

ngày 

17/12/2

022 

(Giải 

đáp 

các 

vướng 

mắc 

trong 

thực 

hiện 

hóa 

đơn)

Lớp 4 

ngày 

28/12/2

022 

(Đạo 

đức 

nghề 

nghiệp 

kế toán 

kiểm 

toán)

Lớp 5 

ngày 

17/02/2

023 

(Hướng 

 dẫn 

quyết 

toán 

thuế 

TNDN, 

TNCN)

Lớp 6 

ngày 

11/03/2

023 

(chính 

sách 

thuế về 

giao 

dịch 

liên 

kết)

Lớp 7 

ngày 

20/04/2

023 

(Phân 

tích 

chuyên 

sâu 

BCTC 

DN)

Lớp 8 ngày 

20/05/23 

(chính sách 

thuế áp 

dụng năm 

2023; các 

sai phạm về 

hóa đơn 

điện tử và 

xử phạt vi 

phạm hành 

chính

Lớp 9 ngày 

23/06/2023 

(Những vấn 

đề pháp lý 

về Hợp 

đồng và giải 

pháp hạn 

chế rủi ro 

cho tổ chức, 

cá nhân 

hành nghề 

kế toán và 

thuế)

Lớp 10 

ngày 

15/07/2023 

(Chuẩn 

mực kế toán 

quốc tế IAS 

01 – Trình 

bày báo cáo 

tài chính và 

IFRS 15 – 

Doanh thu 

từ hợp đồng 

với khách 

hàng)

Lớp 11 

sáng 

11/8/23 

 (Đạo 

đức 

nghề 

nghiệp)

Lớp 11 chiều 

11/8 /23 

Chuẩn mực 

kế toán 

Quốc tế số 

16 (IAS 16) 

– Bất động 

sản, nhà 

xưởng và 

thiết bị”

Lớp 11 

ngày 

12/8/23

“Phòng 

 chống 

rủi ro 

về kê 

khai 

thuế”

Cộng  

giờ 

KT, 

T, ĐĐ

Giờ 

khác

Tổng 

cộng

Tổng giờ CNKT

Tên DN/hộ KDHọ tên
Số chứng 

chỉ
STT

163
Hoàng Hải Dương

Công ty TNHH Kiểm 
toán Vaco

0907/KET 22/09/2020
8 8     -    8    

164 Tiêu Thanh Tùng 5781/KTV 13/12/2022 8 8     -    8    

165 Lê Thị Huế

Công ty TNHH Tư vấn

quản trị và Kiểm toán
FDI

5698/KTV 13/12/2022

8 4 4 8 24   -    24  

166

Trần Thị Doan

Công ty TNHH Tư vấn
Kế toán và Tài chính

AFFA

0796/KET 23/04/2019

4 4 8 16   -    16  

167 Nguyễn Hồng Sơn

CÔNG TY TNHH

HÃNG KIỂM TOÁN

RUBIK

4495/KTV 06/07/2018

4 4 8 16   -    16  

168 Đỗ Hữu Minh
Công ty TNHH Kiểm 

toán Es-Glocal
5623.KTV 22/09/2020

8 8     -    8    

169 Hồ Ngọc Quyên 2169/KTV 30/12/2011 4 4 8     -    8    

170 Đinh Văn Thắng
Công ty TNHH Hãng 
Kiểm toán A+

1147/KTV 17/01/2007
4 4 8 16   -    16  

171 Đỗ Tuấn Thành 4321/KTV 06/07/2018 4 4 8 16   -    16  

172 Phạm Thị Thanh Vân
CÔNG TY TNHH

KIỂM TOÁN KTV
0783/KTV 01/01/2023

4 4 8 16   -    16  

173 Trần Mai Khương 1158/KTV 01/01/2023 4 4 8 16   -    16  

174

Trịnh Thị Vĩnh Hoàng

CÔNG TY TNHH

LUẬT VÀ DỊCH VỤ
KẾ TOÁN HẢI
DƯƠNG

0958/KET

22/09/2020 8 8 8 4 4 8 40   -    40  

175 Mai Diệu Linh
Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn APEC
5724/KTV 13/12/2022

4 8 12   -    12  

176 Đỗ Mạnh Cường
Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán AASC
0744/KTV 19/11/2004

8 8     -    8    

177 Cát Thị Hà 0725/KTV 19/11/2004 8 8     -    8    

178 Đỗ Thị Hồng Xoa Cá nhân 0812/KET 23/04/2019 8 8 8 8 4 4 40   -    40  

179 Dương Thanh Tú Cá nhân 0972-KET 22/09/2020 8 8 16   -    16  

180 Lê Nguyên Hồng Cá nhân 0883/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 8 8 48   8       56  

181 Nguyễn Thị Hảo Cá nhân 0392/KET 8 8 8 4 8 36   -    36  

182 Nguyễn Thị Thương Cá nhân 0391/KET 15/04/2014 8 8     -    8    

183 Vũ Thị Mai Nhi Cá nhân 1146/KET 13/02/2022 4 8 12   -    12  

184 Vũ Thị Thùy Dung Cá nhân 5662/KTV 13.12.2022 8 8 8 8 4 4 32   8       40  

185 Bùi Phượng Liên Cá nhân 0963/KET 22/09/2020 8 8 4 4 8 24   8       32  



      3. Tổng hợp thời gian cập nhật kiến thức: Thuế Thuế Kế toánthuế đđ thuế Thuế Kế toánThuế Khác Kế toán ĐĐ Kế toán Thuế

Ngày cấp

Lớp 1 

ngày 

21/10/2

2 

(những 

tình 

huống 

sai 

phạm 

về thuế 

TNDN)

Lớp 1 

ngày 

22/10/22 

 (những 

tình 

huống 

sai 

phạm 

về thuế 

nhà 

thầu và 

GDLK)

Lớp 2 

ngày 

26/11/2

022 

(Sự 

khác 

biệt 

giữa 

chính 

sách 

thuế và 

chính 

sách kế 

toán) 

Lớp 3 

ngày 

17/12/2

022 

(Giải 

đáp 

các 

vướng 

mắc 

trong 

thực 

hiện 

hóa 

đơn)

Lớp 4 

ngày 

28/12/2

022 

(Đạo 

đức 

nghề 

nghiệp 

kế toán 

kiểm 

toán)

Lớp 5 

ngày 

17/02/2

023 

(Hướng 

 dẫn 

quyết 

toán 

thuế 

TNDN, 

TNCN)

Lớp 6 

ngày 

11/03/2

023 

(chính 

sách 

thuế về 

giao 

dịch 

liên 

kết)

Lớp 7 

ngày 

20/04/2

023 

(Phân 

tích 

chuyên 

sâu 

BCTC 

DN)

Lớp 8 ngày 

20/05/23 

(chính sách 

thuế áp 

dụng năm 

2023; các 

sai phạm về 

hóa đơn 

điện tử và 

xử phạt vi 

phạm hành 

chính

Lớp 9 ngày 

23/06/2023 

(Những vấn 

đề pháp lý 

về Hợp 

đồng và giải 

pháp hạn 

chế rủi ro 

cho tổ chức, 

cá nhân 

hành nghề 

kế toán và 

thuế)

Lớp 10 

ngày 

15/07/2023 

(Chuẩn 

mực kế toán 

quốc tế IAS 

01 – Trình 

bày báo cáo 

tài chính và 

IFRS 15 – 

Doanh thu 

từ hợp đồng 

với khách 

hàng)

Lớp 11 

sáng 

11/8/23 

 (Đạo 

đức 

nghề 

nghiệp)

Lớp 11 chiều 

11/8 /23 

Chuẩn mực 

kế toán 

Quốc tế số 

16 (IAS 16) 

– Bất động 

sản, nhà 

xưởng và 

thiết bị”

Lớp 11 

ngày 

12/8/23

“Phòng 

 chống 

rủi ro 

về kê 

khai 

thuế”

Cộng  

giờ 

KT, 

T, ĐĐ

Giờ 

khác

Tổng 

cộng

Tổng giờ CNKT

Tên DN/hộ KDHọ tên
Số chứng 

chỉ
STT

186 Nguyễn Thị Liêm Cá nhân 0097/APC 06/07/2009 8 8 8 16   8       24  

187 Mai Hồng Hạnh Cá nhân 1391/KTV 06/07/2009 8 4 4 8 24   -    24  

188 Nguyễn Thị Minh Hạnh Cá nhân 0041/APC 17/01/2007 8 4 4 8 24   -    24  

189 Nguyễn Văn Long Cá nhân 4575/KTV 4 4 8     -    8    


